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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC- NGHE NÓI (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (7 điểm) 
1, Đọc âm: (1,5 điểm)
                  d    r     u    o    t    ch   th   nh   qu    kh 
2. Đọc tiếng: ( 1,5 điểm)

          am     ©n      ­¬m     yªt     ong.
3. Đọc từ: (2 điểm)

               qu¶ ít    yªn lÆng   ch¨m chỉ   sung tóc    giµn m­íp.

4. Đọc câu: (2 điểm)
  - Tết đến hoa đào khoe sắc hồng tươi, hoa mai vàng nở rộ.
  - Buổi sớm mai, ông mặt trời nhô lên từ biển. Mặt biển sáng lấp lánh.

II. Kiểm tra đọc hiểu( 3 điểm)
 Đọc đoạn văn sau và khoanh vào đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:
                                             Về quê

Mỗi khi nghỉ hè, bé Nga lại theo mẹ về quê. Ở đó, bé tha hồ nô đùa, chạy nhảy. Gần với sân còn có cả giàn bầu, quả sai trĩu. Bà vẫn bảo ăn bầu mát và bổ.
 Câu 1: Mỗi khi nghỉ hè, bé Nga lại theo mẹ đi đâu? (1 điểm) M1?
A. Đi biển                                                      B. Đi về quê

B. Đi du lịch                                                  D. Đi chơi

   Câu 2: Ở đó, bé Nga tha hồ làm gì? (1 điểm) M2?
      A. Đi học                                                        B.  Đi bơi

      C. Nô đùa chạy nhảy                                      D.  Đi thả diều
  Câu 3: Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành câu: (1điểm) M3?
Bà vẫn bảo ăn bầu…………………………………………………………

PHẦN II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Tập chép: Giáo viên chép lên bảng, HS nhìn chép đoạn thơ  sau (7 điểm)
                                                       Buổi sớm
Mặt trời tỉnh giấc

Hai má ửng hồng

     Tung đám mây bông

 Vươn vai thức dậy.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  2.Bài tập:  Điền vào chỗ trống: (3  điểm).
    Câu 1. Điền vào chỗ chấm ng  hay ngh ? (Mức 1- 1 điểm)    
         ... ỉ lễ  ;          .........õ nhỏ               bắp...........ô       ......iêm trang
    Câu 2. Điền ăn hay ân ? (Mức 2- 1 điểm)  
          Bàn ch……..                   con tr.............
    Câu 3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm. ( xanh, đậu, chỉ ) (Mức 3 – 1 điểm)

             đỗ................             chăm..............   

Đáp án và biểu điểm
PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC- NGHE NÓI (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (7 điểm) 
1, Đọc âm: (1,5 điểm)

Mỗi âm đúng được 0,15 điểm

2. Đọc tiếng: ( 1,5 điểm)

  Mỗi vần đúng được 0,3 điểm

3. Đọc từ: (2 điểm)

                Mỗi từ đúng được 0,4 điểm
4. Đọc câu: (2 điểm)
              Mỗi câu đúng được 0,7 điểm
II. Kiểm tra đọc hiểu( 3 điểm)
             Câu 1: Mỗi khi nghỉ hè, bé Nga lại theo mẹ đi đâu? (1 điểm) M1?
                       Câu 1: đáp án B
             Câu 2: Ở đó, bé Nga tha hồ làm gì? (1 điểm) M2?
                    Câu 2: đáp án C
              Câu 3: Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành câu: (1điểm) M3?
                   Bà vẫn bảo ăn bầu mát và bổ.
     PHẦN II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
              2.Bài tập:  Điền vào chỗ trống: (3  điểm).
    Câu 1. Điền vào chỗ chấm ng  hay ngh ? (Mức 1- 1 điểm)  
             Mỗi phần đúng được 0,25 điểm  
                 nghỉ lễ           ngõ nhỏ               bắp ngô       nghiêm trang
    Câu 2. Điền ăn hay ân ? (Mức 2- 1 điểm)  
                  Mỗi phần đúng được 0,5 điểm  
                 Bàn chân                  con trăn 
     Câu 3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm. ( xanh, đậu, chỉ ) (Mức 3 – 1  điểm)
                     Mỗi phần đúng được 0,5 điểm  
             đỗ xanh           chăm chỉ
